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Bài 1.  Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi ở bên dưới: 

Chim én 

Mùa xuân là mùa của chim én.  

Giêng hai, trời ấm dần. Cây cối nảy mầm xanh, đâm chồi xanh. Lúa mỡ màng 

xanh ngắt trên cánh đồng quê. Cỏ non dệt thảm chân đê. Trời xanh. Sông xanh. 

Mờ sáng, tiếng gà gáy râm ran hơn, chim chóc hót véo von hơn, chuông chùa ngân 

nga hơn... Và trong ánh hồng bình minh, chim én bay đầy trời. Lũ trẻ con tung 

tăng đến trường bỗng reo lên: “A, mùa xuân đến rồi!”. Chim én chính là “người 

đưa tin” mùa xuân đấy, các bạn ạ! 

Đầu mùa thu, chim én bay về phương Nam tránh rét suốt ba tháng mùa đông. 

Hơi ấm đầu năm báo cho chim én biết mùa xuân ấm áp đã đến. Én bay về từng 

đàn, từng đàn. Tiếng kêu “chiu... chiu”. Én khoác màu áo xanh đen bóng mượt. 

Đôi cánh xòe rộng, chiếc đuôi dài bắt chéo lúc én bay. Bụng én phủ một lớp lông 

mịn, trắng phau như tuyết. Cái đầu tròn nhỏ, chiếc mỏ bé xinh, đàn én chuyên cần 

đưa thoi bắt côn trùng cho cây cỏ, cho đồng quê khoai lúa. Mầm xanh hé mắt nhìn 

én bay. Hoa xuân mỉm cười chào cánh én lượn. 

Mẹ em nói: “Năm nào én bay về nhiều là năm ấy được mùa to. Mùa xuân năm 

1975, én bay về rợp đồng dưới bãi trên. Năm ấy, miền Nam được giải phóng...”. 

Chim én là sứ giả mùa xuân. Chim én còn là sứ giả của hòa bình. Trên đường đi 

học, nhìn chim én bay, em bâng khuâng nghĩ thế… 

a.  Bài văn trên miêu tả loài vật nào?  

………………………………………………... 
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b.  Xác định các phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn trên. 

..................................................................................................................................... 

c. Cho biết mở bài, kết bài của bài văn được viết theo cách nào? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 2: Trong hai đoạn văn sau, đoạn nào là mở bài gián tiếp? 

a. Phương Đông vừa ửng hồng, không gian vẫn còn mờ ảo bởi màn sương đêm còn 

giăng kín. Bỗng một tiếng gà gáy vang động xé tan màn sương sớm: “Ò...ó...o!”. 

Đó là tiếng gáy của chú gà trống nhà em. 

b. Đó là chú gà trống nòi mẹ cho em nuôi, kể từ ngày chị em chú bắt đầu sống tự 

lập. Mới đó mà đã năm, sáu tuần trăng trôi qua. 

Bài 3: Trong hai đoạn văn sau, đoạn nào là đoạn kết bài mở rộng? 

a. Chú mèo giúp gia đình em bắt chuột. Vì vậy, em rất yêu quý chú. 

b. Chú gà trống vừa đẹp vừa oai vệ và dũng mãnh. Ngoài ra, chú còn là chiếc 

đồng hồ báo thức chính xác, vui nhộn, sống động nhất mà các hãng đồng hồ hiện 

nay chẳng bao giờ tạo ra được. Vì vậy, em chăm sóc chú thật chu đáo. 

Bài 4: Viết mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho đề bài sau: Hãy miêu tả con vật 

nuôi gắn bó thân thiết với gia đình em. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 



Giáo viên: Hải Yến                                                                                                         Bồi dưỡng Tiếng Việt 4 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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